
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

Số:            /QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày       tháng    năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2025

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16

tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12

ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết

kiệm và hiệu quả số 77/2025/QH15 ngày 18 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính

phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương

mại;

Căn cứ Nghị định số 30/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 55/TTr-SCT

ngày 30 tháng 3 năm 2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2025

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Công Thương:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức

quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng

điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị

định số 30/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ và các văn

bản quy phạm pháp luật khác liên quan.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức

kiểm tra, rà soát, cập nhật lập Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

trên địa bàn tỉnh; tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và gửi Bộ Công

Thương tổng hợp trước ngày 15 tháng 3 hằng năm.
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2. Các Sở: Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế

và Khu công nghiệp; Ủy ban nhân dân các xã, phường và đặc khu liên quan theo

chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và địa bàn phụ trách phối hợp với Sở Công

Thương đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện

các trách nhiệm, nghĩa vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp

rà soát, cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh

theo quy định.

3. Các Công ty Điện lực trên địa bàn tỉnh:

Phối hợp với Sở Công Thương thông báo, hướng dẫn các cơ sở sử dụng

năng lượng trọng điểm là khách hàng sử dụng điện thuộc phạm vi quản lý thực

hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của

pháp luật.

Tổ chức rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng

điểm thuộc phạm vi quản lý cung cấp điện của đơn vị; tổng hợp, gửi Sở Công

Thương trước ngày 01 tháng 02 hằng năm để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân

dân tỉnh ban hành theo quy định.

4. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có tên tại Phụ lục ban hành kèm

theo Quyết định này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm quy

định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số

30/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ và các văn bản quy

phạm pháp luật khác liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng

các cơ quan, đơn vị: Công Thương; Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Ban

Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp; Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Công ty Điện lực Khánh Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và đặc

khu nơi có cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; các cơ sở sử dụng năng lượng

trọng điểm có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ Công Thương (B/cáo);

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- VPUB: LĐVP (L.H.Phương), KT;

- Lưu: VT, KT, PSNH.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trịnh Minh Hoàng



Phụ lục

DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

(Đính kèm Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày ……/   /2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Stt Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề
Điện tiêu

thụ (kWh)

Tiêu thụ

năng lượng

quy đổi

(TOE)

1
Công ty TNHH Một thành 

viên Đá Phú Tài Khánh Hòa

Thôn Cây Sung, Xã Diên Thọ, tỉnh 

Khánh Hòa
Công nghiệp

Khai thác đá

granite
6.509.629 1.004

2
Công ty Cổ phần In bao bì 

Khatoco

36 Bis Trường Sơn, phường Nam Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Công nghiệp Sản xuất bao bì 6.591.434 1.017

3
Công ty Cổ Phần Nha Trang 

Seafoods - F17

Phước Long Bình Tân, Phường Nam Nha 

Trang,Tỉnh Khánh Hòa
Công nghiệp

Chế biến thủy

hải sản
8.184.689 1.263

4
Công Ty Cổ Phần Gallant 

Ocean Việt Nam

Lô B10-B11, Khu công nghiệp Suối Dầu, 

Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Công nghiệp

Chế biến

thủy sản
8.497.606 1.311

5 Công Ty TNHH Hải Nam
Lô A25 - A26, Cụm công nghiệp Diên 

Phú, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa
Công nghiệp Sản xuất bao bì 9.953.115 1.536

6
Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vĩnh Phương

Km 1447 Quốc lộ 1A Vĩnh Phương, 

Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Công nghiệp Dệt vải 13.151.860 2.029

7

Nhà máy thuốc lá Khatoco 

Khánh Hòa – CN Tổng công 

ty Khánh Việt

Cụm Công Nghiệp Trảng É 1, Xã Suối 

Dầu,Tỉnh Khánh Hòa
Công nghiệp

Sản xuất sản

phẩm thuốc lá
15.952.076 2.461

1182 02 4
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8

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Xi Măng Vicem Hà Tiên - 

Trạm Nghiền Cam Ranh

Thôn Hòn Quy, Xã Nam Cam Ranh, Tỉnh

Khánh Hòa, Việt Nam
Công nghiệp

Sản xuất xi

măng
20.068.789 3.097

9
Công ty Cổ phần Dệt May 

Nha Trang

KM 1447 Quốc lộ 1A, , phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Công nghiệp Sản xuất sợi 31.262.629 4.824

10
Công ty TNHH đóng tàu HD 

HYUNDAI Việt Nam

Số 01, TDP Mỹ Giang, phường Đông 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam
Công nghiệp Đóng tàu 87.559.647 13.510

11
Mường Thanh LUXURY Nha 

Trang Hotel

Số 60 Trần Phú, Phường Nha Trang, Tỉnh

Khánh Hòa

Công trình

xây dựng
Khách sạn 3.564.728 550

12
Công ty TNHH Sovico Khánh 

Hòa

Lô D6A Khu 2 KDL Bắc bán đảo Cam 

Ranh, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, 

Việt Nam

Công trình

xây dựng
Khách sạn 3.618.938 558

13
Công Ty CP Hòn Tằm Biển 

Nha Trang

Khu Du Lịch Hòn Tằm, Phương Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Công trình

xây dựng

Khu nghỉ dưỡng

khách sạn
3.782.095 584

14
Công ty Cổ phần Hoàn Cầu 

Resort Vịnh Kim Cương

Sông Lô, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam (Khu Resort)

Công trình

xây dựng
Khách sạn 3.800.055 586

15
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sao

Phương Nam

Lô D4C Khu Du Lịch Bán Đảo Cam 

Ranh, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, 

Việt Nam

Công trình

xây dựng
Khách sạn 3.887.869 600

16
Công Ty TNHH Hồng Hà 

Cam Ranh

Lô D2C, Khu 1, Khu Du lịch Bắc bán đảo

Cam Ranh, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh 

Hòa, Việt Nam

Công trình

xây dựng
Khách sạn 4.082.049 630

17
Công ty Cổ phần Du lịch Nhật

Minh

18 Trần Hưng Đạo, Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa

Công trình

xây dựng
Khách sạn 4.289.603 662
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18

CN Công ty CP Bệnh viện đa 

khoa quốc tế Vinmec Nha 

Trang

Số 42A Đường Trần Phú, Tổ dân phố Tây

Sơn, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa, Việt Nam

Công trình

xây dựng
Bệnh viện 4.511.171 696

19
Công Ty TNHH PEGAS Việt 

Nam - Chi Nhánh Bãi Dài

Km 11 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Cam

Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Công trình

xây dựng
Khách sạn 4.614.436 712

20
Nhà Máy X52/Cục Hậu Cần - 

Kỹ Thuật QCHQ

Bán Đảo Cam Ranh, phường Bắc Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Công trình

xây dựng

Cơ quan đảng,

Nhà nước
4.758.902 734

21
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 

SYNERGY  Nha Trang

Lô D14a, Thửa đất số 205, Tờ bản số 58 

Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã 

Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Công trình

xây dựng
Khách sạn 4.947.133 763

22
Công Ty Cổ Phần A & B Sài 

Gòn Nha Trang

Số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Công trình

xây dựng
Khách sạn 4.959.072 765

23
Công ty Cổ Phần Hồ Tiên Nha

Trang

Đường Phạm Văn Đồng Tổ 14 Vĩnh Hòa,

Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Công trình

xây dựng

Khách sạn,

nhà hàng
5.314.892 820

24
Công ty TNHH Pegas Việt 

Nam – Chi nhánh Cam Ranh

Km 20 đại lộ, Nguyễn Tất Thành, Xã 

Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Công trình

xây dựng
Khách sạn 5.374.996 829

25
Công Ty TNHH MTV Biển 

Đông Bãi Dài

Lô D3, Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh, 

Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, Việt 

Nam

Công trình

xây dựng
Khách sạn 5.415.430 836

26
Công Ty TNHH Địa Ốc - Du 

Lịch Đông Hải

26-28 Trần Phú, Phường Nha Trang, Tỉnh

Khánh Hòa

Công trình

xây dựng
Khách sạn 6.062.073 935

27
Công ty cổ phần đầu tư du lịch

biển Nam Hùng – Cam Ranh

Lô X5B và TT3A, khu 2 thuộc Khu du 

lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, Xã Cam 

Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Công trình

xây dựng
Khách sạn 6.355.383 981
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28
Công Ty TNHH KN Cam 

Ranh

Bãi Dài, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam

Công trình

xây dựng
Khách sạn 6.464.117 997

29 Công Ty Cổ Phần T.D
32-34 Trần Phú, Phường Nha Trang, Tỉnh

Khánh Hòa, Việt Nam

Công trình

xây dựng
Khách sạn 6.561.491 1.012

30
Lữ Đoàn 189 - Quân Chủng 

Hải Quân

Vùng 4 Hải Quân, Phường Bắc Cam 

Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Công trình

xây dựng

Cơ quan đảng,

Nhà nước
6.694.143 1.033

31
Công ty cổ phần Trần Thái 

Cam Ranh

TT13, Lô D14d và TT9b khu 4, Khu Du 

lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, Phường Bắc

Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Công trình

xây dựng
Khách sạn 6.714.175 1.036

32

Chi nhánh Công ty cổ phần 

bất động sản Việt – Nhật tại 

Nha Trang

Big C Lô số 4 Đường 19/5 KĐT Vĩnh 

Điềm Trung, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa

Công trình

xây dựng
Siêu thị 6.819.012 1.052

33
Công ty Cổ phần Hoàn Cầu 

Nha Trang

Thôn Phước Hạ, Phường Nam Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Công trình

xây dựng
Khách sạn 7.041.133 1.086

34
Ban Doanh Trại - Phòng Hậu 

Cần Vùng 4 Hải Quân

Cầu Cảng Số 3, Trạm 26-H2, Vùng 4 Hải 

Quân, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh 

Khánh Hòa

Công trình

xây dựng

Cơ quan đảng,

Nhà nước
7.822.663 1.207

35
Chi Nhánh Công ty TNHH 

Duyên Hà - Cam Ranh

Lô D9B, Khu 3, Xã Cam Lâm, Tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam

Công trình

xây dựng
Khách sạn 7.826.932 1.208

36
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 

Xây Dựng Vịnh Nha Trang

Số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Công trình

xây dựng
Khách sạn 8.106.551 1.251

37
Công Ty Cổ Phần Hải Vân 

Nam Nha Trang

Số 38 Trần Phú, Phường Nha Trang, Tỉnh

Khánh Hòa, (Plaza)

Công trình

xây dựng
Khách sạn 8.959.615 1.382
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38 Công Ty Cổ Phần RSM
Số 01 Trần Hưng Đạo, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Công trình

xây dựng
Khách sạn 9.171.526 1.415

39
Chi Nhánh Nha Trang - Công 

Ty Cổ Phần Vinpearl

Lô D6B2 & D7A1 khu 2 Khu Du lịch 

Bắc Bán đảo Cam Ranh, Xã Cam Lâm, 

Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Công trình

xây dựng
Khách sạn 9.473.673 1.462

40
Công Ty TNHH Đầu Tư Đại 

Phước Lộc ĐL

Tầng 5 TN Nha Trang Center 20 Trần 

Phú, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

Công trình

xây dựng
Khách sạn 9.673.198 1.493

41
Chi Nhánh Nha Trang - Công 

Ty Cổ Phần VINPEARL

44-46 đường Lê Thánh Tôn, Phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Công trình

xây dựng
Khách sạn 10.148.771 1.566

42
Chi Nhánh Nha Trang - Công 

Ty Cổ Phần VINPEARL

78 Trần Phú, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam

Công trình

xây dựng
Khách sạn 11.354.182 1.752

43
Công Ty Cổ Phần Nhà Ga 

Quốc Tế Cam Ranh

Cảng Hàng Không Quốc Tế Cam Ranh, 

Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa,

Việt Nam

Công trình

xây dựng

Hoạt động vận

tải - sân bay
14.504.007 2.238

44
Công Ty TNHH Vịnh Thiên 

Đường Cam Ranh

Khu nghỉ dưỡng ALMA, lô D7a2, 

TT4X6, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, 

Việt Nam

Công trình

xây dựng
Khách sạn 15.169.484 2.341

45
Công ty cổ phần Đầu tư Du 

lịch Eurowindow Nha Trang

Lô D12a, D12b, D12c Khu 4 Khu Du 

Lịch Bắc Bán Đảo Cam Ranh, Xã Cam 

Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Công trình

xây dựng
Khách sạn 22.813.964 3.520

46
Chi nhánh Nha Trang - Công 

Ty Cổ Phần VINPEARL

Đảo Hòn Tre, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam

Công trình

xây dựng
Khách sạn 92.344.823 14.249
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47 Công ty TNHH Thông Thuận
Thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm 

Đồng, Việt Nam
Công nghiệp

Chế biến

Thủy sản
8.552.435 1.320

48
Công ty Cổ phần Dệt gia dụng

Phong Phú (xưởng 1)

Thôn Hạnh Trí -Xã Ninh Sơn -Tỉnh 

Khánh Hòa -Việt Nam
Công nghiệp

Sản xuất các sản

phẩm từ sợi
7.520.779 1.160

49

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Bất động sản Việt - Nhật tại 

Ninh Thuận

Góc ngã tư đường Cao Bá Quát - Ngô Gia

Tự, Khu phố 14, phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam

Công trình

xây dựng
Siêu thị 4.910.684 758

50
Bệnh viện Đa khoa Ninh 

Thuận

Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh 

Chử, Tỉnh Khánh Hòa

Công trình

xây dựng
Bệnh viện 4.656.850 719

51
Công ty Cổ phần quản lý Nam

Núi Chúa

Thôn Vĩnh Hy, Xã Vĩnh Hải, Tỉnh Khánh

Hòa

Công trình

xây dựng

Khu nghỉ dưỡng

khách sạn
4.530.443 699

52
Công ty Cổ phần Dệt gia dụng

Phong Phú (xưởng 2)

Thôn Hạnh Trí -Xã Ninh Sơn -Tỉnh 

Khánh Hòa -Việt Nam
Công nghiệp

Sản xuất các sản

phẩm từ sợi
4.459.846 688

53
Công ty TNHH XNK Dalu 

Surimi

Thôn Thanh Khê, Xã Bắc Trạch, Tỉnh 

Quảng Trị, Việt Nam
Công nghiệp

Chế biến

Thủy sản
3.688.062 569

54
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Bia Sài Gòn - Ninh Thuận

Khu Công nghiệp Thành Hải, phường 

Bảo An, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Công nghiệp Sản xuất bia 3.301.235 509


